
STT SBD PHÒNG THI NGÀY SINH SỐ CMTND

1 0512 Phòng thi số 13 Đào Tuấn An 18/9/1987 168235701

2 0513 Phòng thi số 13 Nguyễn Lan Anh 28/1/1984 012458518

3 0514 Phòng thi số 13 Nguyễn Thị Lan Anh 9/8/1988 162899812

4 0515 Phòng thi số 13 Bùi Tuấn Anh 22/9/1988

5 0516 Phòng thi số 13 Đặng Thị Ngọc Anh 20/9/1988 031477948

6 0517 Phòng thi số 13 Đinh Thị Hồng Điệp 23/1/1987 162793729

7 0518 Phòng thi số 13 Lưu Mạnh Đức 1/12/1987 151581373

8 0519 Phòng thi số 13 Trần Thị Thùy Dung 21/10/1987 186420282

9 0520 Phòng thi số 13 Ngô Khánh Giang 6/3/1977 162124144

10 0521 Phòng thi số 13 Đoàn Thị Thúy Hà 11/3/1987 070770438

11 0522 Phòng thi số 13 Trần Thị Thái Hà 6/10/1988 012823208

12 0523 Phòng thi số 13 Trần Thị Hà 15/10/1986 121598136

13 0524 Phòng thi số 14 Đào Thị Ngọc Hà 8/12/1988 013224188

14 0525 Phòng thi số 14 Phạm Thanh Hà 25/5/1986 012351907

15 0526 Phòng thi số 14 Nguyễn Thị Hài 7/11/1988 145294062

16 0527 Phòng thi số 14 Nguyễn Thị Hải 26/11/1987 125303878

17 0528 Phòng thi số 14 Nguyễn Thị Thanh Hải 13/1/1988 012751412

18 0529 Phòng thi số 14 Mai Thị Hạnh 2/3/1986 172710940

19 0530 Phòng thi số 14 Phạm Thị Thu Hiền 10/07/1986 164176852

20 0531 Phòng thi số 14 Vũ Thị Hiền 29/9/1988 142357394
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21 0532 Phòng thi số 14 Phan Thị Hiệp 17/12/1987 186371835

22 0533 Phòng thi số 14 Bùi Trung Hiếu 25/6/1988 063226839

23 0534 Phòng thi số 14 Đỗ Thị Minh Hiếu 2/8/1988 145265303

24 0535 Phòng thi số 14 Chu Thanh Hoa 27/10/1988 080513957

25 0536 Phòng thi số 14 Nguyễn Thị Hải Hòa 14/1/1985 013282491

26 0537 Phòng thi số 14 Hồ Hoàng 4/7/1987 186365005

27 0538 Phòng thi số 14 Hoàng Thị Ánh Hồng 2/1/1987 186437966

28 0539 Phòng thi số 14 Hoàng Huy Hưng 22/7/1987 012756799

29 0540 Phòng thi số 14 Quách Thị Thu Hương 15/9/1988 142433664

30 0541 Phòng thi số 14 Đào Thu Hương 26/4/1978 111382193

31 0542 Phòng thi số 14 Nguyễn Lan Hương 22/2/1987 172828201

32 0543 Phòng thi số 14 Đặng Thị Thanh Huyền 30/12/1988 142416008

33 0544 Phòng thi số 14 Phan Thị Thanh Huyền 10/10/1988 186377474

34 0545 Phòng thi số 14 Nguyễn Thị Huyền 4/3/1988 151625320

35 0546 Phòng thi số 14 Phạm Thị Liên 13/11/1988 100896305

36 0547 Phòng thi số 14 Lê Thị Mai Linh 29/10/1988 191640791

37 0548 Phòng thi số 14 Lê Khánh Linh 16/9/1986 012375008

38 0549 Phòng thi số 14 Nguyễn Thị Linh 24/7/1988 112302388

39 0550 Phòng thi số 14 Lại Thị Kim Loan 3/12/1984 230646160

40 0551 Phòng thi số 14 Nguyễn Thành Long 28/6/1977 121302122

41 0552 Phòng thi số 14 Vũ Thành Long 22/4/1988 012535405

42 0553 Phòng thi số 14 Kha Thị Luân 27/8/1987 186183042

43 0554 Phòng thi số 14 Luyện Thị Mai 4/10/1987 172341665

44 0555 Phòng thi số 14 Nguyễn Thị Thanh Mai 13/2/1989 151630131
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45 0556 Phòng thi số 14 Nguyễn Thu Mai 7/11/1988 012694521

46 0557 Phòng thi số 14 Trương Thùy Minh 14/11/1986 131140629

47 0558 Phòng thi số 14 Nguyễn Hoài Nam 2/1/1989 012645069

48 0559 Phòng thi số 14 Đinh Thị Nga 9/5/1988 125334176

49 0560 Phòng thi số 14 Nguyễn Thị Nga 4/12/1988 142302270

50 0561 Phòng thi số 14 Nguyễn Thị Nga 25/8/1987 113276857

51 0562 Phòng thi số 14 Nguyễn Thị Kim Ngân 4/1/1988 186734031

52 0563 Phòng thi số 14 Đinh Trang Ngân 26/10/1987 070756832

53 0564 Phòng thi số 15 Lưu Thị Bích Ngọc 8/10/1987 012492529

54 0565 Phòng thi số 15 Nguyễn Thị Như 29/4/1988 145232848

55 0566 Phòng thi số 15 Nguyễn Hồng Nhung 24/6/1988 131395505

56 0567 Phòng thi số 15 Nguyễn Tuyết Nhung 25/8/1988 112273287

57 0568 Phòng thi số 15 Hà Cẩm Ninh 10/12/1988 151669136

58 0569 Phòng thi số 15 Lê Thu Phương 17/3/1987 012557098

59 0570 Phòng thi số 15 Nguyễn Thị Phượng 29/5/2010 142305439

60 0571 Phòng thi số 15 Trần Thị Quyên 26/6/1988 162959980

61 0572 Phòng thi số 15 Nguyễn Thị Như Quỳnh 29/4/1988 145232848

62 0573 Phòng thi số 15 Nguyễn Trường Sơn 2/11/1988 168226017

63 0574 Phòng thi số 15 Đặng Hồng Sơn 29/5/1987 012445193

64 0575 Phòng thi số 15 Lê Thị Minh Tâm 2/9/1986 145053382

65 0576 Phòng thi số 15 Nguyễn Mạnh Thắng 1/11/1986 012340974

66 0577 Phòng thi số 15 Nguyễn Thị Mai Thanh 21/6/1988 142285977

67 0578 Phòng thi số 15 Nguyễn Duy Thanh 3/10/1986 012942215

68 0579 Phòng thi số 15 Lê Thị Phương Thảo 14/9/1988 040338606
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69 0580 Phòng thi số 15 Trần Duy Thịnh 22/8/1988 012852702

70 0581 Phòng thi số 15 Đoàn Trung Thực 26/1/1987 100915196

71 0582 Phòng thi số 15 Trần Thu Thủy 4/11/1987 070770418

72 0583 Phòng thi số 15 Đỗ Thị Thu Thủy 4/3/1984 121545142

73 0584 Phòng thi số 15 Nguyễn Thị Hồng Thúy 2/5/1988 186446586

74 0585 Phòng thi số 15 Nguyễn Thị Thúy 4/2/1988 012855051

75 0586 Phòng thi số 15 Nguyễn Thị Thúy Toàn 13/10/1988 186500874

76 0587 Phòng thi số 15 Trịnh Thị Trà 13/4/1988 012532324

77 0588 Phòng thi số 15 Dương Thị Huyền Trang 1/9/1988 112151733

78 0589 Phòng thi số 15 Hoàng Thị Thu Trang 10/10/1988 112277899

79 0590 Phòng thi số 15 Ngô Thị Tuyết Trang 29/9/1988 031458246

80 0591 Phòng thi số 15 Nguyễn An Trang 31/3/1987 090944605

81 0592 Phòng thi số 15 Nhữ Thị Huyền Trang 11/9/1988 142482957

82 0593 Phòng thi số 15 Phạm Thị Thu Trang 24/7/1988 186407668

83 0594 Phòng thi số 15 Trương Thu Trang 6/12/1988 164282602

84 0595 Phòng thi số 15 Vũ Thị Huyền Trang 2/10/1988 125329104

85 0596 Phòng thi số 15 Vũ Thành Trung 16/8/1987 01771615

86 0597 Phòng thi số 15 Nguyễn Đình Trung 19/10/1988 172779460

87 0598 Phòng thi số 15 Nguyễn Thị Thanh Tú 13/10/1988 162931191

88 0599 Phòng thi số 15 Lê Thị Tứ 20/5/1988 135386986

89 0600 Phòng thi số 15 Nguyễn Anh Tuấn 25/10/1988 125323099

90 0601 Phòng thi số 15 Nguyễn Mạnh Tuấn 25/6/1988 031573311

91 0602 Phòng thi số 15 Đặng Thanh Tùng 27/11/1986 012430451

92 0603 Phòng thi số 15 Mai Thị Ánh Tuyết 25/4/1988 173141965
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93 0604 Phòng thi số 16 Nguyễn Ánh Tuyết 17/6/1978 012000202

94 0605 Phòng thi số 16 Cao Thị Vân 2/2/1988 172865679

95 0606 Phòng thi số 16 Nguyễn Thị Thùy Vân 5/7/1988 100936956

96 0607 Phòng thi số 16 Nguyễn Thị Vinh 13/11/1988 186722550

97 0608 Phòng thi số 16 Nguyễn Thị Vịnh 19/5/1988 125255184

98 0609 Phòng thi số 16 Đỗ Thị Hải Yến 3/3/1988 151638680


